
TT Mã HP
Số 

TC
Lớp học phần

Số 

SV

Hình 

thức học
Giảng viên Thứ Tiết học Phòng học Thời gian

Số 

tuần
Tên các lớp ghép

Nguyễn Đức Tuân 5 8->10 NTĐ3 23/09-15/12/2024 12

Nguyễn Đức Tuân 5 9->10 NTĐ3 16/12-29/12/2024 2

Trần Thị Nam Phương 5 3->5 B4.305 23/09-06/10/2024 2

Trần Thị Nam Phương 3 6->7 B4.101 07/10-29/12/2024 12

Đỗ Thị Ngọc Phương 6 1->3 B4.205 23/09-06/10/2024 2

Đỗ Thị Ngọc Phương 4 8->9 B4.204 07/10-29/12/2024 12

4 SHL111 1 Sinh hoạt lớp sinh viên-1-24 (N25)-TA59A 38 LT 2 9->10 B4.305 23/09-29/12/2024 14 SP Tiếng Anh K59A

Lê Như Hoa 2 6->8 B4.305

Lê Như Hoa 4 6->7 B4.305

Lê Như Hoa 2 6->7 B4.305

Lê Như Hoa 4 6->7 B4.305

Trần Thị Thảo 2 3->5 B4.305 23/09-29/09/2024 1

Trần Thị Thảo 2 4->5 B4.305 30/09-15/12/2024 11

7 59GIF131 3 Tin học đại cương-1-24 (N07)-TA59A 38 LT Vũ Đức Quang 3 2->3 B4.305 23/09-24/11/2024 9 SP Tiếng Anh K59A

8 59GIF131 3 Tin học đại cương-1-24 (N07.TH1)-TA59A 38 TH Vũ Đức Quang 6 6->8 B3.401(PM) 21/10-29/12/2024 10 SP Tiếng Anh K59A

Nguyễn Thị Thanh Hà 2 1->2 B4.402

Nguyễn Thị Thanh Hà 4 1->3 B4.401

Nguyễn Thị Thanh Hà 2 2->3 B4.402

Nguyễn Thị Thanh Hà 4 2->3 B4.401

20 59EGR231 3
Ngữ pháp tiếng Anh thực hành-1-24 

(N01.BT1)-TA59A
38 BT Đỗ Thị Ngọc Phương 23/09-29/12/2024 14 SP Tiếng Anh K59A

21 59EGR231 3
Ngữ pháp tiếng Anh thực hành-1-24 

(N01.TKMH1)-TA59A
38 TKMH Đỗ Thị Ngọc Phương 23/09-29/12/2024 14 SP Tiếng Anh K59A

22 59ENP221 2
Luyện âm tiếng Anh-1-24 (N01.BT1)-

TA59A
38 BT Trần Thị Nam Phương 23/09-29/12/2024 14 SP Tiếng Anh K59A

23 59GIF131 3
Tin học đại cương-1-24 (N07.TKMH1)-

TA59A
38 TKMH Vũ Đức Quang 23/09-29/12/2024 14 SP Tiếng Anh K59A

24 59EPP331 3
Thực hành Tiếng Anh 1-1-24 (N01.BT1)-

TA59A
38 BT Trần Thị Thảo 23/09-29/12/2024 14 SP Tiếng Anh K59A

25 59EPP331 3
Thực hành Tiếng Anh 1-1-24 

(N01.TKMH1)-TA59A
38 TKMH Trần Thị Thảo 23/09-29/12/2024 14 SP Tiếng Anh K59A

NGƯỜI LẬP

15 tiết học E-Learning

22 tiết học E-Learning

Các tiết bài tập, thực hành qua 

lớp học ảo

Các tiết bài tập, thực hành qua 

lớp học ảo

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 9 năm 2024

Các tiết bài tập, thực hành qua 

lớp học ảo

9 59SPH131 3
Triết học Mác - Lênin-1-24 (N07)-

TA59A,SU59
68

LT SP Tiếng Anh K59A

223/09-06/10/2024

1207/10-29/12/2024

LT
Ghép: SP Tiếng Anh K59A + 

SP Lịch sử K59

LT SP Tiếng Anh K59A

6 59EPP331 3
Thực hành Tiếng Anh 1-1-24 (N01)-

TA59A
38

SP Tiếng Anh K59A

423/09-20/10/2024

1021/10-29/12/2024

5 59EPS431 3 Tâm lý học giáo dục-1-24 (N01)-TA59A 38

SP Tiếng Anh K59A

3 59EGR231 3
Ngữ pháp tiếng Anh thực hành-1-24 

(N01)-TA59A
38 LT

59ENP221 2 Luyện âm tiếng Anh-1-24 (N01)-TA59A 38 LT

1 ATH121S 2
Giáo dục thể chất 2 (Đá cầu)-1-24 

(N07.TH)-TA59A
38 TH

2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên lớp: SP Tiếng Anh K59A

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

20 tiết học E-Learning

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC CHO SINH VIÊN KHÓA 59 HỌC KỲ 1 NĂM HOC 2024_2025

SP Tiếng Anh K59A

Trang 1



PGS. TS Mai Xuân Trường PGS. TS Vũ Thị Hồng Hạnh ThS Nguyễn Văn Quyết

Trang 2


